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	NGÂN HÀNG .......
BỘ PHẬN.......
Điện thoại liên hệ: .....
	


BẢNG THỐNG KÊ CÁC DỊCH VỤ/ SẢN PHẨM/ NGHIỆP VỤ
LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH PHẢI BÁO CÁO VỀ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN
LOẠI BÁO CÁO

	TT
	Tên dịch vụ/ sản phẩm/ nghiệp vụ

	Hệ thống/ phân hệ/ 

mô đun

	Hệ thống/ phân hệ/ mô đun liên quan

	Cách thức kết xuất

	Đánh giá

	Ghi chú
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	NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
	NGƯỜI PHÊ DUYỆT


� Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo (CTR), báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước (DWT), báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế (EFT). Mỗi loại báo cáo 01 biểu riêng.


� Liệt kê riêng rẽ từng loại dịch vụ/ sản phẩm/ nghiệp vụ (1, 2, 3…). Ví dụ: tiền gửi, thanh toán quốc tế, chuyển tiền, tài trợ thương mại, cho vay, tái cấp vốn, Internet banking, ATM, thẻ, …


� Loại phân hệ/ mô đun kết xuất/ khai thác báo cáo. Ví dụ: phân hệ khách hàng, phân hệ teller, …


� Liệt kê các phân hệ/ mô đun cần phải trích/ rút thông tin bổ sung vào báo cáo. Ví dụ: phân hệ khách hàng, …


� Thủ công/ tự động.


� Mức độ đầy đủ của thông tin cung cấp cho báo cáo: Tốt (95% – 100%), Khá (80 – 94%), Trung bình (50 – 79%), Kém (dưới 50%).
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